
TUẦN 1-HKII 

UNIT 6: THE ENVIRONMENT 

PERIOD 1: GETTING STARTED. LISTEN & READ 

 

I. NEW WORDS 

- deforest (v) phá rừng 

 deforestation (n) nạn phá rừng 

- dynamite (n) chất nổ 

- dynamite fishing đánh cá bằng chất nổ 

- spray (v) xịt, phun 

- pesticide (n) thuốc trừ sâu 

- volunteer (v, n) người tình nguyện 

- conserve (v) bảo vệ 

 conservation (n)sự bảo vệ 

 conservationist (n) người bảo vệ môi trường 

- once (adv) một khi 

- shore (n) bờ biển 

- kindly (a) vui lòng, ân cần 

- provide (v) cung cấp   + sth for s/o: cung cấp cái gì cho ai đó 

- provide s/o with sth. 

provision (n) sự cung cấp 

- disappointed (a) thất vọng       

- disappoint (v) làm ai thất vọng 

 disappointment (n) sự thất vọng 

- spoil (v) làm hư hỏng, làm hại 

- achieve (v) đạt được, làm được 

- achievement (n) thành tựu 

II. GRAMMAR 

Adj + That clause 

 

I’m disappointed that people have spoiled this area 

(tôi rất thất vọng   vì   con người đã phá hỏng khu vực này) 

 

Ex:  I’ve got bad results this semester. I’m sad 

                                                                          Adj 

 I’m sad that I’ve got bad results this semester 

III. PRACTICE 

Do ex pg 48 

 

EXERCISE 

1. She won the first prize in the contest. She is happy 

2. Lan stayed up late playing game. Lan is tired 

3. He was unhappy. He failed the entrance examination. 

4. We were pleased. We had a wonderful trip. 

5. I have prepared for my mother’s birthday party for a day. I am exhausted. 

 



 

 

UNIT 6. THE ENVIRONMENT 
PERIOD 2: SPEAK & LISTEN 

I. NEW WORDS 

- persuade (v) thuyết phục 

- protect (v) bảo vệ 

- protection (n) sự bảo vệ 

- wrap (v) gói, bọc 

- dissolve (v) phân hủy, hoàn tan 

- natural resources nguồn tài nguyên thiên nhiên 

- trash (n) rác 

- harm (v) làm hại 

- energy (n) năng lượng 

- exhausted fume hơi, khói thải ra 

- prevent (v) ngăn ngừa, đề phòng 

- prevention (n) sự ngăn ngừa 

-  litter (v, n) xả rác, rác 

- recycle (v) tái chế 

- sewage (n) nước thải 

- pump (v) bơm, đổ 

- oil spill sự tràn dầu 

- waste (n) chất thải 

II. STRUCTURES 

I think you should + Vo.......? 

Won’t you + Vo.......? 

It would be better if you + Vo.............. 

Why don’t you + Vo.....? 

Why not + Vo.............? 

What about + V-ing...........? 

How about + V-ing.......? 

III. PRACTICE 

Listen 

Transcript 

Our Oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes 

from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is 

pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty 

of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each 

year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from 

the vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there waste 

materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run 

directly into the rivers, which then lead to the sea. And finally, oil is washed from land. 

This can be a result of carelessness or deliberate dumping of waste. 


